TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN – TỔ VẬT LÍ
BÀI 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
+ Công thức tốc độ trung bình:

                            		  
+ Đơn vị của tốc độ trung bình :là m/s, km/h…
+ Ý nghĩa: Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
2. Chuyển động thẳng đều
      Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường
3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều
+ Công thức:   
                                   	 s = vtbt = vt
   Với:  v là tốc độ của vật.
Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TOẠ ĐỘ -THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1.  Phương trình chuyển động thẳng đều
      Xét một chất điểm chuyển động thẳng đều với tốc độ v theo phương ngang.
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+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của chất điểm.
+ Chọn mốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động, ta có thời điểm đầu t0 = 0.
+ Phương trình chuyển động thẳng đều của chất điểm:  
                       			  x = x0 + s = x0 + vt                   
Trong đó: 
· x0 là tọa độ chất điểm ở thời điểm đầu t0.
· x là tọa độ chất điểm ở thời điểm sau t.
2. Đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều 
+ Đồ thị tọa độ - thời gian biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ của vật chuyển động vào thời gian.
+ Một số dạng đồ thị của phương trình:  x = x0 + vt
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng đều.
A. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có vận tốc luôn dương.
B. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường  thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường .
C.V ật đi được những qung đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau thì chuyển động thẳng đều.
D. Vật có quỹ đạo thẳng là chuyển động thẳng đều.
Câu 2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách  vị  trí vật xuất phát một  khoảng OA = x0 . Phương trình chuyển động của vật là

A. .				B. x = x0 +vt.	


C. .	       				D. 
Câu 3. Chọn đáp án sai?
A.Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.
B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức: s =v.t.

C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: .    
D. Phương trình chuy ển động của chuyển động thẳng đều là: x = x0 +vt.
Câu 4. Chọn phương án đúng ?
A. Vật đi được quãng đường càng dài thì chuyển động càng nhanh.
B. Vật chuyển động với thời gian càng nhỏ thì chuyển động càng nhanh.

C. Thương số  càng nhỏ thì vật chuyển động càng chậm.

D. Thương số  càng lớn thì vật chuyển động được quãng đường càng lớn.
Câu 5. Phương trình chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là 
A. x = vt.	                        		   B. s = x + vt.			
C. s = vt.		    			   D. x = x0 + vt.
Câu 6. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là 
A. Một đường thẳng.                             B. Một đường thẳng song song trục hoành Ot.                                   
C. Một đường thẳng xiên góc.              D. Một đường thẳng song song trục tung Ov.
Câu 7. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục 0x có dạng : x = 2t – 8 ( km; h ). Quãng đường chất điểm đi được sau 1 giờ là
A.  - 6 km.                       B.  6 km.  		         C.  - 2 km.                        D.  2 km.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8. Phương trình nào sau đây không phải là chuyển động thẳng đều?
A.  x = 4t + 2.		   		   B.  x = - 2t. 	         
C.  x = - 3(t +1).	  			   D.  x = t2 – t.
Câu 9. Chất điểm chuyển động với phương trình x = -10 + 4t (km ; h). Tìm quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 giờ ? 
A. 2km. 			 B. 12km. 		       C. 10km. 		      D. 0 km. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 3 + 8t ( x đo bằng km, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào, chuyển động với vận tốc bao nhiêu?
A. Từ M cách O 8km, vận tốc 3km/h.           
B. Từ M cách O 3km, vận tốc 8km/h.
C. Từ  O, vận tốc 3km/h.                                	
D. Từ  O, vận tốc 8km/h.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Chủ đề 1
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG TỪ PHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN ĐỘNG

Phương pháp
* Dựa vào phương trình của chuyển động thẳng đều (ứng với t0 = 0): x = x0 + vt và phương trình cho trong bài để từ đó xác định được các đại lượng tương ứng.
* Chú ý: 
+ x0 ≠ 0 là khoảng cách từ điểm xuất phát cách gốc toạ độ.
+ x0 = 0 cho biết điểm xuất phát trùng với gốc toạ độ.
+ v > 0 cho biết vật chuyển động theo chiều dương và ngược lại.
Thí dụ
Một người đi xe đạp, xuất phát từ địa điểm A, chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox có phương trình dạng x = 3 + 10t (km; h)
Cho biết người này xuất phát từ điểm nào? Định vị trí vật lúc t = 2 h?
Giải
Ta có: x0 = 3 km, v = 10 km/h
Người này xuất phát từ điểm A cách gốc toạ độ O là 3 km.
Khi t = 2 h:  x = 3 + 10.2 = 23  km
Bài tập áp dụng
1) Phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t  (km; h). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào? Và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
Đs: 5km; 60km/h
2) Phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t - 10 (km; h). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h chuyển động là bao nhiêu ?                                                                                                   
Đs: 8km



Chủ đề 2
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Phương pháp
· Chọn
· Gốc O: thường trùng với điểm xuất phát.
· Trục Ox: thường trùng với quỹ đạo chuyển động (đường đi).
· Chiều dương: thường là chiều chuyển động.
· Gốc thời gian: thường là lúc xuất phát.
· Xác định giá trị các đại lượng (chú ý đến dấu): x0 , t0 và v
· Áp dụng phương trình tổng quát để lập phương trình chuyển động của chất điểm
Thí dụ
Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Viết phương trình chuyển động của người đi xe đạp và người đi bộ.
Giải
Chọn:
- Chiều dương là chiều chuyển động.



A
B
(+)
6 h

- Gốc toạ độ là vị trí của người đi xe đạp lúc 6 h.
- Gốc thời gian: 6 h sáng
Ta có: v1 = 4 km/h; t01 = 0 ; x01 = 8 km
           v2 = 12 km/h; t02 = 0 ; x02 = 0
Các phương trình chuyển động:      x1 = 4t + 8  (km)
          x2 = 12t      (km)

Bài tập áp dụng
3) Lúc 6 h sáng một ô tô khởi hành đi từ A đến B với vận tốc không đổi 36 km/h. Lập phương trình chuyển động khi chọn hệ quy chiếu sau: 
a) Chiều dương từ A đến B; gốc tọa độ tại A; gốc thời gian lúc 6 h.
b) Chiều dương từ B đến A; gốc tọa độ tại A; gốc thời gian lúc 5 h.
ĐS: a) x = 36t (km ; h)  ;  b) x = 36 – 36t (km ; h)
4) Lúc 7 h sáng một người đi thẳng đều từ tỉnh A về phía tỉnh B với vận tốc 25 km/h. Viết phương trình tọa độ và cho biết lúc 10 h người đó ở đâu ?
ĐS: x = 25t (km ; h); cách A 75 km
5) Lúc 8 h sáng một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc không đổi là 12 km/h. Biết AB = 54 km.
a) Viết phương trình chuyển động của người đi xe đạp.
b) Lúc 9 h 30 phút người đó ở đâu ?
c) Người đó đến B lúc mấy giờ ?
ĐS: a)  x = 12t (km; h)   b) cách A 18 km   c)  12 h 30phút.
6) Một ôtô khởi hành lúc 6 h tại bến A cách trung tâm thành phố 4 km, chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 40 km/h( xét trường hợp bến A nằm giữa trung tâm thành phố và B)
a) Lập phương trình chuyển động của ôtô trong các trường hợp chọn:
a1) Gốc tọa độ tại trung tâm thành phố, chiều dương cùng chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 6 h.
a2) Gốc tọa độ tại bến A, chiều dương cùng chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 6 h
a3) Gốc tọa độ tại bến A, chiều dương ngược chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 5 h
b) Lúc 8 h 30 phút, ôtô cách trung tâm thành phố bao nhiêu km?
Đs: a1) x = 4 + 40 t ( km; h); a2) x = 40t(km;h); a3)  x = 40 – 40 t ( km;h); b) 104km
7) Một ô tô xuất phát từ A vào lúc 7 h đi về B cách A 100 km với vận tốc không đổi 40 km/h. Sau đó 1 h, một xe khác xuất phát từ B chạy về A với vận tốc không đổi 25 km/h. Viết phương trình chuyển động của hai xe.
Đs: x1 = 40t( km; h); x2 = 125 – 25t( km; h)
Chủ đề 3
ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU 
CỦA CÁC VẬT CHUYỂN ĐỘNG

Phương pháp
· Viết phương trình chuyển động của hai vật trong cùng một hệ quy chiếu.
· Khi hai vật gặp nhau, tọa độ của hai vật bằng nhau:
x1 = x2
· Giải phương trình trên tìm thời gian và tọa độ gặp nhau.
· Khoảng cách giữa hai vật ở một thời điểm nào đó: 

∆x = 
Thí dụ
Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

Giải
Chọn:



A
B
(+)
6 h

- Chiều dương là chiều chuyển động.
- Gốc toạ độ là vị trí của người đi xe đạp lúc 6 h.
- Gốc thời gian: 6 h sáng
Ta có: v1 = 4 km/h ; t01 = 0 ; x01 = 8 km
           v2 = 12 km/h ; t02 = 0 ; x02 = 0
Các phương trình chuyển động:
x1 = 4t + 8  km
x2 = 12t      km


- Khi gặp nhau: x1 = x2 12t = 4t + 8  t = 1 h
        Suy ra: x1 = x2 = 12.1 = 12 km
Vậy người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ ở thời điểm t = 1 h (tức lúc 7 h) tại nơi cách vị trí khởi hành A 12 km.

Bài tập áp dụng
9) Lúc 6 h một ôtô xuất phát đi từ A về B với vận tốc 60 km/h. Cùng lúc đó một ô tô khác xuất phát từ B về A với vận tốc 50 km/h. Biết AB = 220 km.
a) Lấy AB làm trục tọa độ, A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A tới B và gốc thời gian là lúc 6h. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.
b) Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.
ĐS: a) x1 = 60t (km ; h) ;  x2 = 220 – 50t (km ; h)  b) 120km; 2h
10) Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 20 km, chuyển động đều, cùng chiều từ A đến B với các vận tốc 40 km/h (xe từ A) và 30 km/h (xe từ B).
a) Xác định khoảng cách giữa hai xe sau 1 h và sau 4 h. 
b) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
ĐS:  a) 10 km ; 20 km  b)  2 h ; 80 km.
11) Lúc 8h sáng một ô tô đi từ A về B với vận tốc 60 km/h. Cùng lúc đó, một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Biết AB = 200 km.
a) Lập phương trình chuyển động của hai xe.
b) Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
c) Tìm thời điểm khi hai xe cách nhau 50km trước khi gặp nhau.
Đs: a) x1 = 60t; x2 = 200 -40t;  b) sau 2h, vị trí 120km; c) 1,5h
12) Cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40 km có hai xe chạy cùng chiều từ B về A, sau 2 h đuổi kịp nhau. Biết rằng một xe có vận tốc 50 km/h. Tìm vận tốc của xe kia.
ĐS: 30 km/h  hoặc 70 km/h
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